
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HỒ CHÍ MINH

Th

Lớp SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bệnh chó 

mèo

Bệnh chó 

mèo

Bệnh chó 

mèo

Bệnh chó 

mèo

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C.Linh C.Linh C.Linh C.Linh

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P.25 P.25 P.25 P.25

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0919123559 0919123559 0919123559 0919123559

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 nt nt nt nt

Kế toán TC 

4
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C.Trúc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

P.23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0908858487 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

nt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Quản trị 

chiến lược

Quản trị 

chiến lược

Quản trị chiến 

lược

Quản trị chiến 

lược
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C.Tuyết C.Tuyết C.Tuyết C.Tuyết 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

P.22 P.22 P.22 P.22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0902683128 0902683128 0902683128 0902683128 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

nt nt nt nt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tiết kiệm 

NL

Tiết kiệm 

NL
Tiết kiệm NL Tiết kiệm NL Tiết kiệm NL Tiết kiệm NL 0 0

Tiết kiệm 

NL

Tiết kiệm 

NL
0 0 0 0

T.Lành T.Lành T.Lành T.Lành T.Lành T.Lành 0 0 T.Lành T.Lành 0 0 0 0

P.24 P.24 P.07 P.07 P.07 P.07 0 0 P.07 P.07 0 0 0 0

0983331309 0983331309 0983331309 0983331309 0983331309 0983331309 0 0 0983331309 0983331309 0 0 0 0

nt nt nt nt nt nt 0 0 nt nt 0 0 0 0

Syntax 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Educational 

Psychology
0 0

C.L.Anh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T.Hà 0 0

Học online 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Online 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0903607850 0 0

nt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 nt 0 0

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÂN HIỆU NINH THUẬN Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

KẾ HOẠCH HỌC TẬP TUẦN 16 NĂM 2024

HỌC KỲ 2- NĂM HỌC 2023- 2024

Thực hiện từ ngày 15 tháng 4 năm 2024

T2 (15/04/2024) T3 (16/04/2024) T4 (17/04/2024) T5 (18/04/2024) T6 (19/04/2024) T7 (20/04/2024) CN (21/04/2024)
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Th

Lớp SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÂN HIỆU NINH THUẬN Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

KẾ HOẠCH HỌC TẬP TUẦN 16 NĂM 2024

HỌC KỲ 2- NĂM HỌC 2023- 2024

Thực hiện từ ngày 15 tháng 4 năm 2024

T2 (15/04/2024) T3 (16/04/2024) T4 (17/04/2024) T5 (18/04/2024) T6 (19/04/2024) T7 (20/04/2024) CN (21/04/2024)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sinh lý bệnh Sinh lý bệnh Sinh lý bệnh Sinh lý bệnh

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C.Lan C.Lan C.Lan C.Lan

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P.22 P.22 P.22 P.22

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0378302430 0378302430 0378302430 0378302430

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 nt nt nt nt

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dự án đầu tư 

công

Dự án đầu tư 

công

Dự án đầu tư 

công

Dự án đầu tư 

công

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T.Thông T.Thông T.Thông T.Thông

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P.23 P.23 P.23 P.23

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0908156490 0908156490 0908156490 0908156490

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 nt nt nt nt

0
Tư tưởng 

HCM

Tài chính DN 

1
Pháp luật thuế 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 C.Hà C.Trúc C.Diễm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 P.23 P.23 P.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0947421782 0908858487 0932023234 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 nt nt nt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Phân tích 

KD
0

Tài chính tiền 

tệ
Pháp luật thuế Phân tích KD

Tư tưởng 

HCM
0 0 0 0 0 0 0 0

C.Giang 0 C.Diễm C.Diễm C.Giang C.Hà 0 0 0 0 0 0 0 0

P.26 0 P.26 P.25 P.27 P.22 0 0 0 0 0 0 0 0

0935578389 0 0932023234 0932023234 0935578389 0947421782 0 0 0 0 0 0 0 0

nt 0 nt nt nt nt 0 0 0 0 0 0 0 0

Nhập môn 

cơ sở dữ liệu

Tư tưởng 

HCM

Hệ điều hành 

NC
0 Toán rời rạc 0 0 0

Lý thuyết đồ 

thị

Lý thuyết đồ 

thị

Lý thuyết đồ 

thị

Lý thuyết đồ 

thị

Lý thuyết đồ 

thị

Lý thuyết đồ 

thị

C.Hương C.Hà C.Nhi 0 T.Trung 0 0 0 C.Trâm C.Trâm C.Trâm C.Trâm C.Trâm C.Trâm

Học online P.23 P. Máy 0 P.25 0 0 0 P. Máy P. Máy P. Máy P. Máy P. Máy P. Máy

0918426282 0947421782 0 0 0903113772 0 0 0 0916975668 0916975668 0916975668 0916975668 0916975668 0916975668

nt nt nt 0 nt 0 0 0 nt nt nt nt nt nt

Theory of 

Translation
0 Writing 3 0 Tiếng việt TH 0 0 0 Writing 3

Tư tưởng 

HCM
0

Educational 

Psychology
0 0

T.Vũ 0 T.Vũ 0 T.Hùng 0 0 0 T.Vũ C.Hà 0 T.Hà 0 0

P.27 0 P.12 0 P.12 0 0 0 P.22 P.23 0 Online 0 0

09022157784 0 09022157784 0 0937103436 0 0 0 09022157784 0947421782 0 0903607850 0 0

nt 0 nt 0 nt 0 0 0 nt nt 0 nt 0 0

D
H

2
1
T

Y
N

T
 (

2
9
)

C
H

2
3
Q

L
K

T
N

T
D

H
2

2
K

E
N

T
 (

3
8
)

D
H

2
2

Q
T

N
T

D
H

2
2
D

T
N

T
D

H
2
2
A

V
N

T

2/4



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HỒ CHÍ MINH

Th

Lớp SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÂN HIỆU NINH THUẬN Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

KẾ HOẠCH HỌC TẬP TUẦN 16 NĂM 2024

HỌC KỲ 2- NĂM HỌC 2023- 2024

Thực hiện từ ngày 15 tháng 4 năm 2024

T2 (15/04/2024) T3 (16/04/2024) T4 (17/04/2024) T5 (18/04/2024) T6 (19/04/2024) T7 (20/04/2024) CN (21/04/2024)

0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tư tưởng 

HCM
Sinh hóa BD Sinh hóa BD Sinh hóa BD Sinh hóa BD

0 0 0 0 0 0 0 0 0 C.Hà C.Phương C.Phương C.Phương C.Phương

0 0 0 0 0 0 0 0 0 P.23 P.24 P.24 P.24 P.24

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0947421782 0902689963 0902689963 0902689963 0902689963

0 0 0 0 0 0 0 0 0 nt nt nt nt nt

0 0
ƯD CNTT 

trong GDMN
0 0

Tư tưởng 

HCM
0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 C.Oanh 0 0 C.Hà 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 P. Máy 0 0 P.22 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0903765254 0 0 0947421782 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 nt 0 0 nt 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 Toán CC C2 0 0
Giáo dục TC 

2
0 0

Kinh tế vĩ 

mô 1

Kinh tế vĩ 

mô 1

Kinh tế vĩ 

mô 1

Kinh tế vĩ 

mô 1

Kinh tế vĩ 

mô 1

Kinh tế vĩ 

mô 1

0 0 T.Tuấn 0 0 T.Trường 0 0 T.Cường T.Cường T.Cường T.Cường T.Cường T.Cường

0 0 P.25 0 0 Sân trường 0 0 P.26 P.26 P.26 P.26 P.26 P.26

0 0 0 0 0 0937463093 0 0 0933292162 0933292162 0933292162 0933292162 0933292162 0933292162

0 0 nt 0 0 nt 0 0 nt nt nt nt nt nt

Toán CC C2
Giáo dục TC 

2
Anh văn 2 0 Anh văn 2 0 0 0

Kinh tế vĩ 

mô 1

Kinh tế vĩ 

mô 1

Kinh tế vĩ 

mô 1

Kinh tế vĩ 

mô 1

Kinh tế vĩ 

mô 1

Kinh tế vĩ 

mô 1

T.Tuấn T.Trường C.Trang 0 C.Trang 0 0 0 T.Cường T.Cường T.Cường T.Cường T.Cường T.Cường

P.25 Sân trường P.27 0 P.23 0 0 0 P.26 P.26 P.26 P.26 P.26 P.26

0 0937463093 0 0 0 0 0 0 0933292162 0933292162 0933292162 0933292162 0933292162 0933292162

nt nt nt 0 nt 0 0 0 nt nt nt nt nt nt

Toán cao cấp 

A2
0 0 Anh văn 2

Lập trình 

nâng cao

Giáo dục TC 

2
0 0 0 0 0 0 0 0

T.Sơn 0 0 C.Trang T.Huynh T.Trường 0 0 0 0 0 0 0 0

P.07 0 0 P.23 P. Máy Sân trường 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0907941134 0937463093 0 0 0 0 0 0 0 0

nt 0 0 nt nt nt 0 0 0 0 0 0 0 0

Giáo dục TC 

2
0

Listening & 

Speaking 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

T.Trường 0 C.Na 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sân trường 0 P.24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0937463093 0 0984115565 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

nt 0 nt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Lớp SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÂN HIỆU NINH THUẬN Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

KẾ HOẠCH HỌC TẬP TUẦN 16 NĂM 2024

HỌC KỲ 2- NĂM HỌC 2023- 2024

Thực hiện từ ngày 15 tháng 4 năm 2024

T2 (15/04/2024) T3 (16/04/2024) T4 (17/04/2024) T5 (18/04/2024) T6 (19/04/2024) T7 (20/04/2024) CN (21/04/2024)

Giáo dục TC 

2
0 0 0

Thống kê 

trong CNTY
Sinh học ĐV 0 0 0 Sinh học ĐV 0 0 0 0

T.Trường 0 0 0 C.Tuyến C.Mai 0 0 0 C.Mai 0 0 0 0

Sân trường 0 0 0 P.26 P.23 0 0 0 P.25 0 0 0 0

0937463093 0 0 0 0 0907898876 0 0 0 0907898876 0 0 0 0

nt 0 0 0 nt nt 0 0 0 nt 0 0 0 0

Âm nhạc cơ 

bản

Giáo dục TC 

2
0 Anh văn 2 Toán cơ sở

Di dưỡng trẻ 

em
0 0

Âm nhạc cơ 

bản
0 0 0 0 0

T.Thoại T.Trường 0 C.Trang T.Sơn T.Mẫn 0 0 T.Thoại 0 0 0 0 0

P.11 Sân trường 0 P.23 P.24 P.24 0 0 P.11 0 0 0 0 0

0 0937463093 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

nt nt 0 nt nt nt 0 0 nt 0 0 0 0 0

                                    * Nếu có sự thay đổi đột xuất so với thời khóa biểu đề nghị quý thầy, cô thông báo về Ban đào tạo.

Ninh Thuận, ngày      tháng 4 năm 2024

Nguyễn Thị Vân Anh

     GHI CHÚ :   

    Thời gian học:  * Buổi sáng học từ 7h00  đến 11h15;  * Buổi chiều học từ 13h30' đến 17h00'; Đề nghị lớp, học đúng phòng học.

TL. GIÁM ĐỐC NGƯỜI LẬP

TRƯỞNG BAN ĐÀO TẠO

Võ Phúc Anh Duy
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